
Tư vấn tổng hợp

Tên tổ chức Ngôn ngữ Ngày tiếp nhận tư vấn Thời gian Địa chỉ- Điện thoại (nội tuyến)

Tiếng Anh
chủ nhật~ thứ 5

(trừ ngày nghỉ)

Tiếng Trung thứ 3, thứ 5, thứ 7 (trừ ngày nghỉ)

Tiếng Tagalog
chủ nhật~ thứ 5

(trừ ngày nghỉ)

Tiếng Việt chủ nhật, thứ 5

Tiếng Anh thứ 6

Tiếng Bồ Đào Nha thứ 2, thứ 4 10:00 - 16:00

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Anh

thứ 2 ~ thứ 6 (trừ ngày nghỉ lễ)

thứ 2 ~ thứ 5 (trừ ngày nghỉ lễ)
8:30 - 17:15

Tiếng Trung thứ 6 9:00 - 17:00

Tiếng Anh

Tiếng Trung

mọi ngày

 (trừ ngày nghỉ, chẳng hạn như ngày

thứ 3,…)
8:30 - 17:15

thứ 2, thứ 5, thứ 6 8:30 - 12:30

thứ 7, chủ nhật 9:00 - 15:00

Phòng Chiến lược Nước ngoài thành

phố Takayama
Tiếng Anh

thứ 2~ thứ 6

(trừ ngày lễ)
8:30 - 17:15 0577-35-3346

Phòng Hợp tác Cộng đồng thành phố

Seki
Tiếng Bồ Đào Nha thứ 2, thứ 4, thứ 5 (trừ ngày lễ) 9:00 - 15:00 0575-22-3131 （nội tuyến 1351）

Thành phố Minokamo

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Anh

Tiếng Tagalog

thứ 2~ thứ 6

(trừ ngày lễ)
8:30 - 17:15

Phòng Phát triển Con người

0574-25-2111（nội tuyến 364, 366）

Bộ phận Thúc đẩy Chung sống Đa văn

hóa

0574-42-6262
Tiếng Bồ Đào Nha 9:15 - 17:15

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Phòng Phát triển Con người thành

phố Kani

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Anh

thứ 2~ thứ 6

(trừ ngày lễ)
8:30 - 17:00 0574-62-1500

Tiếng Bồ Đào Nha
thứ 2, thứ 3, thứ 5, thứ 6, thứ 7

(ngày nghỉ cố định là thứ 4)
9:00 - 18:00

thứ 2, thứ 3, thứ 5, thứ 6

(ngày nghỉ cố định là thứ 4)
12:00 - 21:00

thứ 7 9:00 - 18:00

Tiếng Tagalog

Tiếng Anh

thứ 2, thứ 3, thứ 5, thứ 6, thứ 7, chủ

nhật

(ngày nghỉ cố định là thứ 4)

9:00 - 18:00

Phòng Kế hoạch và Điều phối thị

trấn Tarui
Tiếng Bồ Đào Nha thứ 4 8:30 - 12:30 0584-22-1152

Phòng Tổng vụ thị trấn Sakahogi

(Trung tâm Hỗ trợ người định cư

nước ngoài thị trấn Sakahogi)

Tiếng Bồ Đào Nha
thứ 2~ thứ 6

(trừ ngày lễ)
9:00 - 17:00

0574-26-7111 (nội tuyến 211）

Phòng Quảng cáo thị trấn Yaotsu Tiếng Anh
cần đặt lịch hẹn

(trừ thứ 7, chủ nhật và ngày lễ)
cần trao đổi 0574-43-2111 (nội tuyến 2256）

thứ 2~ thứ 5

(trừ ngày lễ)
9:00 - 16:00

thứ 6

(trừ ngày lễ)
9:00 - 15:00

422-3 Ezaki-cho, Ogaki-shi

Tòa nhà chính quyền tổng hợp Seino 4F

0584-73-3520

0584-81-4111 （nội tuyến: 2274）

Phòng Giao lưu và Du lịch thành phố

Kakamigahara
thứ 2~ thứ 6

(trừ ngày lễ)

Không gian Giao lưu Quốc tế- Trung tâ

m

Văn hóa và Công nghiệp thành phố

Kakamigahara
8:30 - 16:30

Văn phòng chính quyền tỉnh tại

Seino

Tiếng Tagalog thứ 6

Tiếng Tây Ban

Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

NƠI TIẾP NHẬN TƯ VẤN BẰNG TIẾNG NƯỚC NGOÀI (phiên bản cập nhập năm 2022)

Phòng Hợp tác Quốc tế- Thành phố

Gifu

(Tổ chức công ích) Hiệp hội Giao lưu

Quốc tế thành phố Gifu

058-263-1741

Hiệp hội Giao lưu Quốc tế Ogaki 0584-82-2311

Tiếng Bồ Đào Nha

10:00 - 16:00

Phòng Xúc tiến Xây dựng Đô thị

thành phố Ogaki

 9:00 - 15:00

Hiệp hội Giao lưu Quốc tế thành phố

Kani (NPO) FREVIA
0574-60-1122

0574-60-1200



Tiếng Bồ Đào Nha
thứ 2~ thứ 6

(trừ ngày lễ)
9:00 - 17:00

thứ 2~ thứ 5

(trừ ngày lễ)
9:00 - 16:00

thứ 6

(trừ ngày lễ)
9:00 - 15:00

Tên tổ chức Ngôn ngữ Ngày tiếp nhận tư vấn Thời gian Địa chỉ- Điện thoại (nội tuyến)

Phòng Giám sát Cục lao động Gifu

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tây Ban

Nha

thứ 2~ thứ 6

(trừ ngày lễ)
9:30 - 16:00

5-13 Kinryucho, Gifu-shi

Tòa nhà chính quyền chung 3F

058-245-8102

Bộ phận Giám sát Tiêu chuẩn Lao đ

ộng Gifu
Tiếng Trung thứ 2, thứ 3, thứ 5 9:00 - 16:00

1-9-1 Gotsubo, Gifu-shi

(Tòa nhà chính quyền lao động tổng

hợp Gifu 3F)

058-207-2368

Bộ phận Giám sát Tiêu chuẩn Lao đ

ộng Tajimi
Tiếng Tagalog thứ 2, thứ 3 9:00 - 16:00

5-39-1 Otowa-cho, Tajimi-shi

(Tòa nhà chính quyền lao động tổng

hợp Tajimi 3F)

0572-22-6381

Bộ phận tư vấn nghề nghiệp dành cho người nước ngoài liên kết với thành phố

Pangalan ng Organisasyon Wika Araw Oras Address/ Telepono  (Extention)

Tiếng Bồ Đào Nha
thứ 2~ thứ 6

(trừ ngày lễ)

Tiếng Trung
thứ 2, thứ 3, thứ 5, thứ 6

(trừ ngày lễ)

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Anh

thứ 2~ thứ 6

(trừ ngày lễ)

Tiếng Tagalog
thứ 2, thứ 4, thứ 5, thứ 6

(trừ ngày lễ)

Trung tâm Hello Work Seki

Bộ phận Dịch vụ Tuyển dụng người

nước ngoài

Tiếng Bồ Đào Nha
thứ 2~ thứ 6

(trừ ngày lễ)
9:00 - 16:30

4-6-10 Nishi Hongo Dori, Seki City

0575-22-3223 (đại diện)

Tên tổ chức Ngôn ngữ Ngày tiếp nhận tư vấn Thời gian Địa chỉ- Điện thoại (nội tuyến)

 Work Plaza Ogaki Tiếng Bồ Đào Nha
thứ 2, thứ 4, thứ 6

(trừ ngày lễ)
9:00 - 16:300

 2-29 Marunouchi, Ogaki-shi

Tòa thị chính thành phố Ogaki 6F

0584-47-7571

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Anh

Tiếng Visaya

thứ 2~ thứ 6

(trừ ngày lễ)

Tiếng Ilokano thứ 4, thứ 5, thứ 6

Bộ phận Dịch vụ Một cửa Tuyển

dụng người nước ngoài của Kani

Trung tâm Hello Work Tajimi

Bộ phận Dịch vụ Tuyển dụng người

nước ngoài

Tư vấn về nghề nghiệp- cuộc sống liên quan đến thành phố

Tiếng Anh

Tiếng Trung

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

thứ 2~ thứ 6

(trừ ngày lễ)

Gifu Chunichi Bldg 2F

1-12 Yanagase-dori, Gifu-shi

058-214-7700

9:30 - 16:30

Trung tâm Hello Work Ogaki

Bộ phận Gaikokujin
9:00 - 16:00

1-1-8 Fujie-cho, Ogaki City

0584-80-5061

Trung tâm Hello Work Gifu

Bộ phận Gaikokujin

9:00 - 17:00

5-39-1 Otowa-cho,

Tajimi City

0572-22-3384 1(đại diện)

1-9-1 Gotsubo, Gifu City

058-206-5063

1-206-9 Fukata-cho,

Minokamo City

0574-25-2178 (đại diện)

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Trung

Tiếng Tagalog

Tiếng Anh

Tiếng Tây Ban

Nha

thứ 2~ thứ 6

(trừ ngày lễ)
9:00 - 16:30

Văn phòng chính quyền tỉnh tại

Kamo

 2610-1 Shimokobi,

Kobi-cho, Minokamo-shi

Tòa nhà chính quyền tổng hợp Kamo

0574-25-1858Tiếng Tagalog

Trung tâm Hello Work Minokamo

Bộ phận Dịch vụ Tuyển dụng người

nước ngoài

(Tổ chức công ích) Trung tâm Giao

lưu

Quốc tế tỉnh Gifu

thứ 2~ thứ 6

(trừ ngày lễ)
9:00 - 16:00

Tư vấn về điều kiện lao động của người lao động nước ngoài

9:30 - 17:00
1-5 Hiromi, Kani City

Tòa nhà tổng hợp thành phố Kani 1F

0574-60-5585



Tư vấn về thủ tục nhập cảnh, thủ tục lưa trú,…

Tên tổ chức Ngôn ngữ Ngày tiếp nhận tư vấn Thời gian Địa chỉ- Điện thoại

Cục Quản lý Nhập cảnh Nagoya 8:30 - 16:00 0570-052259 (đại diện)

Tên tổ chức Ngôn ngữ Ngày tiếp nhận tư vấn Thời gian Địa chỉ- Điện thoại

Hoteras (Trung tâm Hỗ trợ Tư pháp

Nhật Bản)

(Giới thiệu miễn phí các tổ chức liên

quan như: Hiệp hội luật sư, chế độ

luật của Nhật Bản,...)

Tiếng Anh

Tiếng Trung

Tiếng Hàn

Tiếng Tây Ban

Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Việt

Tiếng Tagalog

Tiếng Nepal

Tiếng Thái

Tiếng Indonesia

ngày thường 9:00 - 17:00 0570 - 078377

Tiếng Việt chủ nhật~ thứ 6 0120 - 250 - 168

Tiếng Trung thứ 2, thứ 4, thứ 6, chủ nhật 0120 - 250 - 169

Tiếng Indonesia thứ 3, thứ 5 0120 - 250 - 192

Tiếng Tagalog thứ 3, thứ 7 0120 - 250 - 197

Tiếng Anh thứ 3, thứ 7 0120 - 250 - 147

Tiếng Thái thứ 5, thứ 7 0120 - 250 - 198

Tiếng Campuchia thứ 5 0120 - 250 - 366

Tiếng Myanmar thứ 6 0120 - 250 - 302

Đường dây tư vấn nhân quyền dành

cho người nước ngoài- Bộ tư pháp

Tiếng Anh

Tiếng Trung

Tiếng Hàn

Tiếng Tagalog

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Việt

Tiếng Nepal

Tiếng Tây Ban

Nha

Tiếng Indonesia

Tiếng Thái

ngày thường 9:00～17:00 0570 - 090911

Tiếng Anh

Tiếng Trung

Tiếng Tây Ban

Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

thứ 2~ thứ 6

(trừ thứ 7, chủ nhật và ngày lễ tết)

Tiếng Anh

Tiếng Trung

Tiếng Hàn

Tiếng Tây Ban

Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Việt

Tiếng Tagalog

Tiếng Nepal

Tiếng Indonesia

Tiếng Thái

Tiếng Khmer

(Campuchia)

Tiếng Myanmar

Tiếng Mông Cổ

Tiếng Pháp

Tiếng Sinhala

Tiếng Urdu

thứ 2~ thứ 6

(trừ thứ 7, chủ nhật và ngày lễ tết)
8:30 - 17:15

OTIT  (Tổ chức thực tập sinh người

nước ngoài- Tư vấn bằng tiếng mẹ đ

ẻ)

【Dành cho thực tập sinh. Tư vấn

những

băn khoăn về chế độ thực tập sinh,

vấn đề lao động, cuộc sống thường

ngày,...】

11:00～19:00

Các vấn đề tư vấn khác

Trung tâm thông tin tổng hợp về Cư

trú của người nước ngoài

0570-013904

(IP, PHS, nước ngoài: 03-5796-7112)


